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BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy 

2. STT Trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   

1 Tiến sĩ   

1.1. Lĩnh vực Báo chí và thông tin 932  

1.1.1. Ngành Báo chí học 9320101 26 

1.1.2. Ngành Xuất bản 9320401 4 

1.1.3 Ngành Quan hệ công chúng 9320108 37 

1.2. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi 

931  

1.2.1. Ngành Chính trị học 9310201 17 

1.2.2. Ngành Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước 

9310202 58 

1.3.  Lĩnh vực nhân văn 922  

1.3.1.  Ngành Triết học 9229001 54 

1.3.2. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

9229015 8 

2.  Thạc sĩ   

2.1. Lĩnh vực Nhân văn 822  

2.1.1. Ngành Triết học 8229001 15 

2.1.2. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 8229008 7 

2.1.3.  Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

8229015 1 

2.2. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi 

831  

2.2.1. Ngành Kinh tế chính trị 8310102 16 

2.2.2. Ngành Chính trị học 8310201 88 

2.2.3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước 

8310202 28 

2.2.4. Ngành Hồ Chí Minh học 8310204 1 
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2.2.5. Ngành Quan hệ quốc tế 8310206 26 

2.2.6. Ngành Xã hội học 8310301 7 

2.3. Lĩnh vực báo chí và thông tin 832  

2.3.1. Ngành Báo chí học 8320101 261 

2.3.2. Ngành Quan hệ công chúng 8320108 153 

2.3.3. Xuất bản 8320401 2 

B ĐẠI HỌC   

3 Đại học chính quy   

3.1. Chính quy   

3.1.1. Các ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học 

  

3.1.2. Các ngành đào tạo    

3.1.2.1. Lĩnh vực Nhân văn 722 705 

3.1.2.1.1 Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201 211 

3.1.2.1.2 Ngành Triết học 7229001 154 

3.1.2.1.3 Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 729008 158 

3.1.2.1.4 Ngành Lịch sử 7229010 172 

3.1.2.2 Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi 

731 3540 

3.1.2.2.1 Ngành Kinh tế 7310101 629 

3.1.2.2.2 Ngành Kinh tế chính trị 7310102 174 

3.1.2.2.3 Ngành Chính trị học 7310201 1235 

3.1.2.2.4 
Ngành Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước 
7310202 274 

3.1.2.2.5 Ngành Quản lý nhà nước 7310205 401 

3.1.2.2.6 Ngành Quan hệ quốc tế 7310206 592 

3.1.2.2.7 Ngành Xã hội học 7310301 235 

3.1.2.3 Lĩnh vực Báo chí và thông tin 732 3637 

3.1.2.3.1 Ngành Báo chí 7320101 1594 

3.1.2.3.2 Ngành Truyền thông đa phương 

tiện 

7320104 
211 
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3.1.2.3.3 Ngành Truyền thông đại chúng 7320105 437 

3.1.2.3.4 Ngành Truyền thông quốc tế 7320107 193 

3.1.2.3.5 Ngành Quan hệ công chúng 7320108 565 

3.1.2.3.6 Ngành Quảng cáo 7320110 181 

3.1.2.3.7 Ngành Xuất bản 7320401 456 

3.1.2.4 Lĩnh vực kinh doanh và quản lý 734  

3.1.2.4.1 Ngành Quản lý công 7340403 216 

3.1.2.5 Lĩnh vực dịch vụ xã hội   

3.1.2.5.1 Ngành Công tác xã hội 7760101 211 

3.2 Đối tượng từ trung cấp lên đại 

học 

  

3.3. Đối tượng từ cao đẳng lên đại học   

3.4. Đào tạo đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên 

(VB2) 

  

3.4.1. Lĩnh vực Nhân văn 722  

3.4.1.1. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 729008  

3.4.2. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi 

731  

3.4.2.1 Ngành Chính trị học 7310201 327 

3.4.3. Lĩnh vực Báo chí và thông tin 732  

3.4.3.1 Ngành Báo chí 7320101 69 

4 Đại học vừa làm vừa học   

4.1. Vừa làm vừa học   

4.1.1. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành 

vi 

731  

4.1.1.1. Ngành Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước 
7310202 51 

4.1.2 Lĩnh vực Báo chí và thông tin 732  

4.1.2.1. Ngành Báo chí 7320101 111 

4.2 Đối tượng từ trung cấp lên đại 

học 

  

4.3. Đối tượng từ cao đẳng lên đại học   
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2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:  

Tổng diện tích đất của trường: 56.350 m2.   

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên Việt Nam: 1.829 chỗ. 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên nước ngoài: 129 chỗ. 

- Số chỗ ở dự kiến cho sinh viên nhập học năm 2023: 601 chỗ. 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở 

đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ 

hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập): 3.41 m2. 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

251 18.024 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 1.450 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 10 1.317 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 57 3.990 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 29 1.362 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 01 100 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 
153 9.805 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 6 3.914 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
17 3.709 

4 Nhà để xe 02 404 

5 Nhà Y tế 02 120 
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6 Nhà ở KTX (phòng) 453 23.723 

7 Khu thể thao 3 6.039 

8 Khu dịch vụ 4 3.392 

9 Phòng chờ GV 10 350 

10 Khu WC 10 420 

 Tổng  60.095 

 

2.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị  

TT Tên Các trang thiết bị chính Số lượng 

1 
Phòng thực hành Ảnh 

báo chí 

- Máy ảnh Canon EOS D1200. 

- Tủ chống ẩm 

- Máy ảnh Nikon D800. 

- Máy ảnh Canon 7D max II 

- Máy tính bàn DELL. 

- Đèn chụp ảnh 

1 

2 
Phòng thực hành Xuất 

bản báo in 

- Máy tính bàn. 

- Máy chủ DELL. 

- Máy in. 

- Máy chiếu. 

- Âm thanh. 

1 

3 
Phòng thực hành Báo 

chí – Truyền thông 

- Máy tính bàn. 

- Máy in khổ A3. 

- Máy chiếu. 

- Âm thanh. 

2 

4 
Phòng thực hành Phát 

thanh - Thu thanh 

- Bộ trộn tín hiệu. 

- Sound card Octa Capture 
1 
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- Máy tính để bàn 

- Micro thu âm. 

- Loa kiểm âm. 

- Tai nghe kiểm âm 

- Máy ghi âm KTS. 

5 
Phòng thực hành quay 

phim 

- Máy quay phim. 

- Bộ bàn trộn hình Full HD. 

- Bộ ghi hình Full HD. 

- Mixer Audio Soundcraft. 

- Mixer Video SONY. 

- Tivi  

- Cẩu (Boom Camera). 

- Ray (Dolly Camera). 

- Bàn ghế trường quay. 

- Đèn trường quay 

1 

6 

Phòng thực hành quay 

phim (Trường quay 

ảo) 

- Máy quay HD HXC-FB75KC. 

- Bộ điều khiển máy quay 

HXCU-FB70. 

- Hệ thống nhắc lời QPRO17. 

- Hệ thống bàn trộn hình HVS-

110. 

- Hệ thống chuyển mạch tín hiệu 

1616HD-3G. 

- Hệ thống kiểm tra tín hiệu 

Video (Tivi KD-43X8000E). 

- Hệ thống trường quay ảo 3D 

thời gian thực. 

- Hệ thống phát file. 

- Hệ thống streaming, quản lý 

khai thác tư liệu video, truyền 

hình hội tụ. 

- Hệ thống thu ghi tín hiệu. 

- Thiết bị thu/phát tín hiệu. 

- Hệ thống xử lý tín hiệu và tạo 

xung đồng bộ. 

- Hệ thống thiết bị intercom và 

audio. 

1 
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- Hệ thống ánh sáng trường 

quay. 

- Bàn ghế sofa dùng cho 

talkshow . 

7 
Phòng thực hành dựng 

hình. 

- Máy quay XDCAM HD422. 

- Máy tính bàn. 

- Bàn máy tính 

- Tai nghe kiểm âm 

- Máy chiếu. 

- Màn chiếu 

- Loa kiểm âm 

- Máy in khổ A3. 

1 

8 
Phòng thực hành học 

Ngoại ngữ (LAB) 

- Máy tính bàn. 

- Máy chiếu. 

- Tai nghe. 

4 

9 
Phòng thực hành Xuất 

bản 

- Máy tính bàn. 

- Máy chiếu. 

- Máy Scan. 

- Máy Phôtô. 

1 

10 
Phòng thực hành Báo 

mạng điện tử 

- Máy tính bàn. 

- Máy chiếu. 

- Tai nghe. 

1 

11 
Phòng thực hành tin 

học 

- Máy tính bàn. 

- Máy chiếu. 
4 

 

 

 

2.3. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

 
TT Khối ngành đào tạo/Nhóm 

ngành 

Số lượng 

1. Khối ngành III 
3.097 tài liệu, trong đó 1.996 tài liệu in, 

1131 tài liệu số. 

2. Khối ngành VII 
36.251 tài liệu, trong đó:   27.132 tài liệu 

in; 9,119 tài liệu số. 
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3. Danh sách giảng viên  

3.1. Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào 

tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh đại học 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

1 Dương Quốc Bình Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320101 Báo chí học 

2 Lê Thu Hà Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320101 Báo chí học 

3 Nguyễn Đức Hạnh Nam   Tiến sĩ Báo chí học   7320101 Báo chí học 

4 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320101 Báo chí học 

5 Trương Thị Kiên Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Báo chí học   7320101 Báo chí học 

6 Lê Ngọc Tùng  Nam   Đại học Đạo diễn truyền hình   7320101 Báo chí học 

7 Nguyễn Văn Hào Nam   Thạc sĩ Điện ảnh và truyền hình   7320101 Báo chí học 

8 Lê Thị Anh Nữ   Tiến sĩ Ngữ văn   7320101 Báo chí học 

9 Trần Quang Huy Nam   Thạc sĩ Ngoại ngữ   7320101 Báo chí học 

10 Nguyễn Văn Trường Nam  Tiến sĩ Báo chí học  7320101 Báo chí học 

11 Bùi Thị Như Ngọc Nữ   Tiến sĩ Văn hóa   7310201 Chính trị học 

12 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

13 Lương Ngọc Vĩnh Nam   Tiến sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

14 Lưu Huyền Trang Nữ   Thạc sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

15 Đỗ Minh Tuấn Nam   Tiến sĩ Công tác tư tưởng   7310201 Chính trị học 

16 Nguyễn Thu Hà Nữ   Thạc sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

17 Phạm Thị Hoa Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

18 Doãn Thị Chín Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7310201 Chính trị học 

19 Dương Thị Thục Anh Nữ   Tiến sĩ Triết học   7310201 Chính trị học 

20 Quản Văn Sỹ Nam   Thạc sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

21 Trần Thị Hoa Lê Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 
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22 Nguyễn Thanh Nga Nữ   Tiến sĩ Khoa học giáo dục   7310201 Chính trị học 

23 Mai Đức Ngọc Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

24 Nguyễn Văn Việt Nam   Thạc sĩ Chính trị học   7310201 Chính trị học 

25 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ   Tiến sĩ Văn hóa học   7310201 Chính trị học 

26 Vũ Hoài Phương Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ   7310201 Chính trị học 

27 Lê Thị Thảo Nữ   Tiến sĩ Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học 

28 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ   Tiến sĩ Lịch sử   7310201 Chính trị học 

29 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ   Thạc sĩ Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học 

30 Nguyễn Thị Minh Thùy Nữ   Tiến sĩ Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học 

31 Nguyễn Thị Hồng Nữ   Tiến sĩ Văn học   7310201 Chính trị học 

32 Lê Thị Thúy Bình Nữ   Tiến sĩ Hồ Chí Minh học   7310201 Chính trị học 

33 Bùi Lệ Quyên Nữ   Tiến sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

34 Bùi Thị Kim Hậu Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

35 Ngô Đức Phương Nam   Thạc sĩ Triết học   7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

36 Nguyễn Vân Hạnh Nữ   Tiến sĩ 
Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và lịch sử 
  7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

37 Phạm Thị Nhung Nữ   Thạc sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

38 Vũ Minh Thành Nam   Thạc sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

39 Khuất Thị Thanh Vân Nữ   Tiến sĩ Khoa học giáo dục   7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

40 Đặng Thanh Phương Nữ  Tiến sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

41 Nguyễn Phương Anh Nữ  Thạc sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

42 Phạm văn Đông Nam  Thạc sĩ 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

43 Đỗ Đức Long Nam   Đại học Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

44 Lê Thành Khôi Nam   Thạc sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 
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45 Lưu Thị Thu Phương Nữ   Thạc sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

46 Nguyễn Thị Thúy Mai Nữ   Tiến sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

47 Nguyễn Thị Tố Quyên Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

48 Phạm Võ Quỳnh Hạnh Nữ   Tiến sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

49 Phó Thanh Hương Nữ   Thạc sĩ Xã hội học   7760101 Công tác xã hội 

50 Vũ Thùy Hương Nữ   Thạc sĩ Tâm lý   7760101 Công tác xã hội 

51 Nguyễn Thị Hương Nữ   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   7760101 Công tác xã hội 

52 Bùi Thị Minh Hải Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7760101 Công tác xã hội 

53 Nguyễn Đức Toàn Nữ  Tiến sĩ Tài chính  7310101 Kinh tế 

54 Bùi Thị Tiến Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh   7310101 Kinh tế 

55 Đinh Thu Hà  Nữ   Thạc sĩ Kinh tế quốc tế   7310101 Kinh tế 

56 Dương Ngọc Anh Nữ   Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại   7310101 Kinh tế 

57 Nguyễn Bảo Thư Nữ   Thạc sĩ Kinh tế   7310101 Kinh tế 

58 Phan Minh Đức  Nam  Phó giáo sư Tiến sĩ Quản lý kinh tế   7310101 Kinh tế 

59 Trần Minh Trang Nữ   Tiến sĩ Kinh tế phát triển   7310101 Kinh tế 

60 Trương Thị Hoàng Yến Nữ   Thạc sĩ Kinh tế   7310101 Kinh tế 

61 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ  Tiến sĩ Địa lý   7310101 Kinh tế 

62 Phạm Tuyên Nam   Thạc sĩ Kinh tế  7310101 Kinh tế 

63 Nguyễn Thị Hoàng Nữ  Thạc sĩ Kinh tế  7310101 Kinh tế 

64 Nguyễn Thị Hồng Lâm Nữ  Tiến sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

65 Nguyễn Thị Khuyên Nữ   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

66 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

67 Phạm Hữu Thuận Nam   Thạc sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

68 Trần Thị Ngọc Minh Nữ   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

69 Vũ Tuyên Hoàng Nam   Thạc sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

70 Vũ Việt Phương Nam   Thạc sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

71 Tạ Như Sơn Nam   Thạc sĩ Kinh tế chính trị  7310102 Kinh tế chính trị 

72 Ngô Thị Thu Hà Nữ   Thạc sĩ Kinh tế chính trị   7310102 Kinh tế chính trị 

73 Nguyễn Phạm Lệ Hằng Nữ   Thạc sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 
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74 Nguyễn Thành  Long Nam   Thạc sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

75 Nguyễn Thị Hảo Nữ   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

76 Phạm Thị Kim Oanh Nữ   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

77 Phạm Thị Thảo Nữ   Thạc sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

78 Trần Thị Minh Tuyết  Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

79 Vũ Ngọc Lương Nam   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

80 Vũ Quang Ánh Nam   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

81 Vũ Thị Duyên Nữ   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

82 Lê Đình  Năm Nam   Tiến sĩ 
Phương pháp dạy học 

lịch sử 
  7229010 Lịch sử 

83 Lê Đức Hoàng Nam   Tiến sĩ Lịch sử   7229010 Lịch sử 

84 Dương Thị Thúy Hằng Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

85 Hoàng Thị Dung Nữ   Thạc sĩ 
Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh 
  7220201 Ngôn ngữ Anh 

86 Nguyễn Thị Hương Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

87 Lương Bá Phương Nam   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

88 Nguyễn Hữu Hoàng Nam   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

89 Hoàng Thị Dung Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và phương pháp 

dạy học tiếng Anh 
  7220201 Ngôn ngữ Anh 

90 Dương Thị Hào Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và phương pháp 

dạy học tiếng Anh 
  7220201 Ngôn ngữ Anh 

91 Nguyễn Thị Việt Nga Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

92 Phạm Thu Giang Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

93 Thân Văn Thanh Nam   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

94 Trần Thị Vân Thùy Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   7220201 Ngôn ngữ Anh 

95 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320110 Quan hệ công chúng 

96 Đinh Thị Xuân Hòa Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320108 Quan hệ công chúng 

97 Nguyễn Hoàng Yến Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320108 Quan hệ công chúng 

98 Phạm Thị Hồng Phương Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320108 Quan hệ công chúng 

99 Mai Thị Lan Phương Nữ   Thạc sĩ Xuất bản   7320108 Quan hệ công chúng 
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100 Lý Thị Minh Hằng Nữ   Tiến sĩ Tâm lý học   7320108 Quan hệ công chúng 

101 Nguyễn Thị Trường Giang Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Truyền thông đại chúng   7320110 Quan hệ công chúng 

102 Đỗ Thị Hải Đăng Nữ   Thạc sĩ Quan hệ công chúng   7320108 Quan hệ công chúng 

103 Vũ Tuấn Hà Nam   Tiến sĩ Báo chí học   7320108 Quan hệ công chúng 

104 Nguyễn Việt Hà Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320108 Quan hệ công chúng 

105 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ   Thạc sĩ Tài chính quốc tế   7320108 Quan hệ quốc tế 

106 Lưu Trần Toàn Nam   Tiến sĩ Chính trị học   7310206 Quan hệ quốc tế 

107 Đỗ Thị Hùng Thúy Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310206 Quan hệ quốc tế 

108 Nguyễn Thị Thu Hà  Nữ   Thạc sĩ Tiếng Nga   7310206 Quan hệ quốc tế 

109 Phạm Minh Sơn Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Chính trị học   7310206 Quan hệ quốc tế 

110 Phạm Lê Dạ Hương Nữ   Tiến sĩ Đông Nam Á   7310206 Quan hệ quốc tế 

111 Vương Đoàn Đức Nam   Thạc sĩ Quan hệ quốc tế   7310206 Quan hệ quốc tế 

112 Đỗ Thị Thanh Hà Nữ   Thạc sĩ Chính trị học   7310206 Quan hệ quốc tế 

113 Lưu Thúy Hồng Nữ   Tiến sĩ Quan hệ quốc tế   7310206 Quan hệ quốc tế 

114 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310206 Quan hệ quốc tế 

115 Đào Duy Khánh Nam   Thạc sĩ Chính sách công   7340403 Quản lý công 

116 Hà Sỹ Nguyên Nam   Thạc sĩ Quản lý xã hội   7340403 Quản lý công 

117 Hoàng Anh Thao Nam   Tiến sĩ Hệ thống thông tin   7340403 Quản lý công 

118 Lê Thế Quân Nam   Thạc sĩ Giáo dục học   7340403 Quản lý công 

119 Lưu Văn Thắng  Nam   Thạc sĩ Chính trị học   7340403 Quản lý công 

120 Võ Thị Hoa Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7340403 Quản lý công 

121 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Hành chính công   7340403 Quản lý công 

122 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ   Thạc sĩ 
Quản lý hành chính 

công 
  7340403 Quản lý công 

123 Đỗ Xuân Quang Nam   Tiến sĩ Quản lý tài chính   7340403 Quản lý công 

124 Tô Thị Oanh Nữ   Tiến sĩ Quản lý xã hội   7340403 Quản lý công 

125 Hoàng Liên Hương Nữ   Thạc sĩ Tài chính   7340403 Quản lý công 

126 Trần Thị Bình Nữ   Tiến sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước 
  7310205 Quản lý nhà nước 
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127 Đỗ Thu Hiền Nữ   Thạc sĩ Luật   7310205 Quản lý nhà nước 

128 Bế Văn Niệm Nam   Thạc sĩ Chính trị học   7310205 Quản lý nhà nước 

129 Cao Thị Dung Nữ   Tiến sĩ Chính trị học   7310205 Quản lý nhà nước 

130 Nguyễn Hoàng Diệu Linh Nữ   Thạc sĩ Quản lý xã hội   7310205 Quản lý nhà nước 

131 Nguyễn Thị Thúy Châm Nữ   Thạc sĩ 
Đo lường và đánh giá 

trong giáo dục 
  7310205 Quản lý nhà nước 

132 Trần Thái Hà Nữ   Tiến sĩ Luật   7310205 Quản lý nhà nước 

133 Trần Thị Thu Hiền Nữ   Tiến sĩ Khoa học giáo dục   7310205 Quản lý nhà nước 

134 Vũ Thị Thu Quyên Nữ   Tiến sĩ 
Lý luận và lịch sử nhà 

nước và pháp luật 
  7310205 Quản lý nhà nước 

135 Huỳnh Thị Chuyên Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ   7310205 Quản lý nhà nước 

136 Đoàn Thị Quỳnh Nga Nữ   Đại học Báo chí học   7320110 Quảng cáo 

137 Lê Thúy Hằng Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320110 Quảng cáo 

138 Nguyễn Văn Trường Nam   Tiến sĩ Báo chí học   7320110 Quảng cáo 

139 Phạm Quỳnh Trang Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320110 Quảng cáo 

140 Nguyễn Viết Sơn Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320110 Quảng cáo 

141 Lê Thị Thùy Linh Nữ   Thạc sĩ Quan hệ công chúng   7320110 Quảng cáo 

142 Lữ Đăng Nhạc Nam   Tiến sĩ Hệ thống thông tin  7320110 Quảng cáo 

143 Nguyễn Minh Phương Nữ   Thạc sĩ Quan hệ công chúng   7320110 Quảng cáo 

144 Tào Thanh Huyền Nữ   Thạc sĩ Quan hệ công chúng   7320110 Quảng cáo 

145 Vũ Hạnh Ngân Nữ   Thạc sĩ Quan hệ công chúng   7320110 Quảng cáo 

146 Nguyễn Thúy Hà Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

147 Nguyễn Minh Hoàn Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

148 Nguyễn Thị Như Huế Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

149 Trần Hải Minh Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

150 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

151 Nguyễn Thị Ngọ Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

152 Trần Thị Thảo Anh Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 
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153 Trương Ngọc Nam Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

154 Phan Thị Thanh Hải Nữ   Tiến sĩ Triết học   7229001 Triết học 

155 Đỗ Thị Thu Hà Nữ  Thạc sĩ Triết học   7229001 Triết học 

156 Lương Thị Phương Diệp Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

157 Nguyễn Nga Huyền  Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

158 Nguyễn Thị Thu Trà  Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

159 Trần Thị Hoa Mai Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

160 Vũ Huyền Nga Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

161 Phạm Thị Thanh Tịnh Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

162 Trần Thị Vân Anh (1977) Nữ   Tiến sĩ Ngữ văn   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

163 Trần Thị Thu Hiền   Tiến sĩ Công nghệ thông tin   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

164 Trần Văn  Thư Nam   Tiến sĩ Ngữ văn   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

165 Nguyễn Thị Hằng Thu Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320104 Truyền thông đa phương tiện 

166 Đinh Thị Thu Hằng Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

167 Lê Thị Nhã Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

168 Lương Đông Sơn  Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

169 Nguyễn Thị Thu  Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

170 Phạm Thị Mai Liên  Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

171 Trần Minh Tuấn  Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

172 Bùi Đức Anh Linh Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

173 Nguyễn Thùy Vân Anh Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

174 Trương Thị Hoài Trâm Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320105 Truyền thông đại chúng 

175 Trần Thị Vân Anh (1979) Nữ   Tiến sĩ Ngữ văn  7320105 Truyền thông đại chúng 

176 Nguyễn Thị Thương Huyền Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

177 Ngô Thị Thúy Hiền Nữ   Thạc sĩ Xuất bản   7320107 Truyền thông quốc tế 

178 Bùi Thị Vân Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

179 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ   Thạc sĩ Tiếng Anh   7320107 Truyền thông quốc tế 

180 Nguyễn Thùy Linh Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   7320107 Truyền thông quốc tế 
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181 Nguyễn Ngọc Oanh Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

182 Dương Quốc Bảo  Nam   Thạc sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

183 Trần Thị Phương Lan Nữ   Thạc sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

184 Vũ Thanh Vân Nam   Tiến sĩ Báo chí học   7320107 Truyền thông quốc tế 

185 Bùi Quang Tùng  Nam  Thạc sĩ Marketing truyền thông  7320107 Truyền thông quốc tế 

186 Bùi Thu Hương Nữ  Phó giáo sư Tiến sĩ Xã hội học   7310301 Xã hội học 

187 Dương Thị Thu Hương Nữ   Tiến sĩ Xã hội học   7310301 Xã hội học 

188 Lưu Hồng Minh Nam   Tiến sĩ Xã hội học   7310301 Xã hội học 

189 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ   Tiến sĩ Xã hội học   7310301 Xã hội học 

190 Nguyễn Thị Xuân Nguyên Nữ   Thạc sĩ Xã hội học   7310301 Xã hội học 

191 Phạm Hương Trà Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Xã hội học   7320101 Xã hội học 

192 Nguyễn Thị Hồng Mến Nữ   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   7320101 Xã hội học 

193 Nguyễn Minh Phương Nữ  Thạc sĩ Báo chí học   7310301 Xã hội học 

194 Vương Hoàng Yến Nữ  Thạc sĩ Xã hội học  7310301 Xã hội học 

195 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ  Thạc sĩ Xã hội học  7310301 Xã hội học 

196 Bùi Quang Hiệp Nam   Thạc sĩ Triết học   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

197 Lê Văn Hội Nam   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

198 Nguyễn Thọ Ánh Nam   Tiến sĩ Chính trị học   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

199 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ   Tiến sĩ Luật học   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

200 Phan Sỹ Thanh Nam   Tiến sĩ Khoa học chính trị   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

201 Phùng Văn Hải Nam   Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước 
  7310202 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

202 Trần Thanh Giang Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Triết học   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

203 Trần Thị Hương Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước 
  7310202 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 
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204 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   7310202 
Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

205 Trương Thị Duyên Nữ   Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước 
  7310202 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

206 Vũ Văn Kiều Nam   Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước 
  7310202 

Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước 

207 Hà Văn Hậu Nam   Tiến sĩ Xuất bản   7320401 Xuất bản 

208 Trần Thị Hồng Hoa Nữ   Tiến sĩ Văn học   7320401 Xuất bản 

209 Trần Thị Mai Dung Nữ   Tiến sĩ Xuất bản   7320401 Xuất bản 

210 Trần Thu Quỳnh Nữ   Thạc sĩ Xuất bản   7320401 Xuất bản 

211 Vũ Thùy Dương Nữ   Tiến sĩ Báo chí học   7320401 Xuất bản 

212 Hà Huy Phượng Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Báo chí học  7320401 Xuất bản 

213 Vũ Thị Ngọc Thùy Nữ   Tiến sĩ Xuất bản   7320401 Xuất bản 

214 Đặng Mỹ Hạnh Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ học   7320401 Xuất bản 

215 Khuất Thị Huyền Nữ   Thạc sĩ Xuất bản   7320401 Xuất bản 

216 Lê Hồng Quang Nam   Tiến sĩ Xuất bản  7320401 Xuất bản 

217 Trương Thủy Chung Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh x    

218 Vũ Ngọc Long Nam   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh x    

219 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh x   

220 Phạm Thị Hà Nữ   Thạc sĩ 
Lý luận và phương pháp 

dạy học tiếng Anh 
x    

221 Lê Ngọc Oanh Nữ   Thạc sĩ Tiếng Anh x     

222 Lê Thị Phượng Nữ   Thạc sĩ Tiếng Anh x     

223 Trần Thị Thanh Huyền Nữ   Thạc sĩ Tiếng Trung x     

224 Lưu Thị Bích Thủy Nữ   Thạc sĩ Xuất bản x     

225 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ   Thạc sĩ Tiếng Trung x    

226 Đàm Cẩm Giang Nữ   Thạc sĩ Lịch sử x     

227 Đinh Xuân Phi Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin x     

228 Hoàng Thị Minh Ánh Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh x     

229 Lê Cẩm Nhung Nữ   Thạc sĩ Giáo dục học x     
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230 Lê Văn Hiếu Nam   Tiến sĩ Toán x     

231 Mai Việt Dũng Nam   Thạc sĩ Kinh tế x     

232 Nguyễn Hồng Thủy Nữ   Thạc sĩ Tiếng Trung x     

233 Nguyễn Phương Loan Nữ   Đại học Tiếng Anh Thương mại x     

234 Nguyễn Thị Thúy Huệ Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh x     

235 Nguyễn Thị Tú Nữ   Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

chính quyền Nhà nước 
x     

236 Lê Khánh Lộc Nam   Thạc sĩ Chính trị học x     

237 Nguyễn Tuấn Anh Nam   Thạc sĩ Giảng dạy ngoại ngữ x     

238 Nguyễn Đức Minh Nam   Thạc sĩ Chính trị học x     

239 Chu Thị Bích Liên Nữ   Thạc sĩ PPGD Tiếng Anh x     

240 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc x     

241 Trần Thị Thanh Huyền Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc x   

242 Nguyễn Hồng Thủy Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc x   

243 
Trịnh Thị Diệu Huyền 

Nữ  
Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Trung Quốc 
x 

  

244 
Nguyễn Thanh Phương 

Nữ  
Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Trung Quốc 
x 

  

245 
Vũ Ngọc Long 

Nam  
Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh 
x 

  

246 Phạm Thu Phương Nữ   
Thạc sĩ 

Chính trị học 
x 

    

247 Trần Đình Đức Nam   
Thạc sĩ 

Lịch sử 
x 

    

248 Phạm Trung Kiên Nam   
Thạc sĩ 

Chính trị học x     
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